
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Ghi 

chú

1 TAB101 Nguyễn Thị Chơn 16/11/1979 Nữ Bình Thuận

2 TAB102 Nguyễn Thành Chung 19/09/1985 Nam Bình Thuận

3 TAB103 Kiều Thị Hằng 25/05/1985 Nữ Hà Tĩnh

4 TAB104 Nguyễn Thi Ánh Hằng 20/06/1991 Nữ Bình Thuận

5 TAB105 Mai Xuân Hậu 27/10/1998 Nữ Bình Thuận

6 TAB106 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 13/04/1982 Nữ Bình Thuận

7 TAB107 Lê Văn Hợp 20/11/1990 Nam Bình Thuận

8 TAB108 Lương Trọng Huy 18/08/1976 Nam Lâm Đồng

9 TAB109 Hồ Thị Kim Lệ 31/12/1975 Nữ Bình Thuận

10 TAB110 Lê Thiên Hoàng Minh 22/10/1977 Nam TP.Hồ Chí Minh

11 TAB111 Nguyễn Thành Nam 24/06/1977 Nam Bình Thuận

12 TAB112 Nguyễn Thị Kim Nguyên 06/11/1989 Nữ Bình Thuận

13 TAB113 Phạm Hoàng Nguyên 06/10/1988 Nam Bình Thuận

14 TAB114 Phạm Minh Tài 01/11/1983 Nam Bình Thuận

15 TAB115 Đặng Xuân Thanh 20/09/1984 Nam Thái Bình

16 TAB116 Nhiêu Lê Bích Trân 05/08/1989 Nữ Bình Thuận

17 TAB117 Nguyễn Trung Trực 20/02/1982 Nam Bình Thuận

18 TAB118 Phạm Ngọc Truyền 06/03/1984 Nam Phú Yên

19 TAB119 Lê Thế Vương 15/10/1989 Nam Bình Thuận

20 TAB120 Trần Thị Hải Yến 06/10/1982 Nữ Bình Thuận

Danh sách này có 20 thí sinh

Thời gian: thứ bảy ngày 13/11/2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thí sinh mang theo CMND/CCCD xuất trình tham gia vào phòng thi

Lưu ý:  Các thí sinh có mặt trước giờ thi 20 phút để chuẩn bị vào phòng thi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Họ và Tên

Phần thi: Nghe-Đọc-Viết-Nói 

KHÓA NGÀY 13/11/2021

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH B1

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 11 tháng  11 năm 2021

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH  B1 TƢƠNG ĐƢƠNG

Thi Nghe - Đọc - Viết: từ 08h00

Thi Nói: từ 13h00




